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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 20/5/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3551
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	3552
	Nguyễn Cảnh Công
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3 
	3554
	Trần Xuân Tiến
	Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4 
	3556
	Nguyễn NGọc Huy
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	3560
	Phạm Thị Diễm hương
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	3561
	Nguyễn Văn Phi
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	3563
	Hoàng Hương
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	3564
	Phan Thị Bé
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	3565
	Nguyễn Đại Trung
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10 
	3566
	Nguyễn Trường Lâm
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	3567
	Lê Quang Đạt
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12 
	3568
	Đỗ Thanh Hải
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13 
	3574
	Nguyễn Ngọc Diệu
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14 
	3575
	Cao Trung Phong
	Thạch hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	15 
	3579
	Phan Văn Minh
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16 
	3581
	Nguyễn Thị Huyền
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	3592
	Diệp Xuân Thiệu
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	3593
	Lê Văn Trọng
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19 
	3595
	Hồ Thị Nhung
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	3597
	Nguyễn Xuân Hải
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	3603
	Ngô Thị Minh Trang
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22 
	3605
	Mai Phúc Minh
	Châu hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	23 
	3609
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24 
	3610
	Trần Văn Cường
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25 
	3612
	Phạm Thị Mỹ Hạnh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	3613
	Mai Ngọc Tân
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


	27 
	3614
	Phan Anh Tuấn
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	28 
	3615
	Lê Thị Oanh
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	29 
	3616
	Trần Hữu Phúc
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	30 
	3618
	Mai Thị Thùy Linh
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	31 
	3619
	Phạm Thị Thúy
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	32 
	3620
	Nguyễn Văn Tuấn
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	33 
	3627
	Nguyễn Văn Thành
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	3629
	Võ Thị Nhàn
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	35 
	3631
	Nguyễn Thị Lan
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	3632
	Trương Thị Linh
	Quảng SƠn, Ba Đồn, Quảng Bình

	37 
	3641
	Đặng Ngọc Hợp
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	38 
	3643
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	39 
	3644
	Nguyễn Thập
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	40 
	3645
	Ngô Xuân Hùng
	Quảng Thanh, Quảng TRạch, Quảng Bình

	41 
	3646
	Trần Thị Thúy Hằng
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	3647
	Nguyễn Thị Yến
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	43 
	3648
	Nguyễn Thị Ngọc
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	44 
	3651
	Đinh Ngọc Hân
	Hóa Tiến, Minh Hóa, Quảng Bình

	45 
	3652
	Phạm Minh Tuấn
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	46 
	3653
	Nguyễn Xuân Hải
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	47 
	3654
	Lê Thị Quỳnh Trang
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	48 
	3655
	Lê Thị Kiều Oanh
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	49 
	3656
	Bùi Mỹ Linh
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	3657
	Mai Văn Thành
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	51 
	3658
	Phan Văn Quyết
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	52 
	3659
	Hoàng Văn Cường
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	53 
	3660
	Trần Anh Nhân
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	54 
	3661
	Nguyễn Đăng Huyên
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	55 
	3662
	Nguyễn Hữu Thắng
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	56 
	3663
	Nguyễn Năm
	Phúc Trạch, Bố Trạch,  Quảng Bình

	57 
	3664
	Trương Quang Sơn
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	58 
	3665
	TRần Đức Lương
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	59 
	3666
	Trương Đăng Sang
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	60 
	3668
	Trần Cao Tài
	Quảng Xuân, Quảng, Trạch, Quảng Bình

	61 
	3669
	Đinh Ngọc Hải
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	62 
	3670
	Tạ Văn Tình
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	63 
	3671
	Bùi Văn Nhân
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	64 
	3674
	Đậu Thị Hằng
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	65 
	3720
	Phan Thị Thanh Loan
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	66 
	3722
	Hoàng Văn Tình
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	67 
	3723
	Nguyễn Anh Ngọc
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	68 
	3724
	Nguyễn Thị Gái
	Đức Trạch, Bố Trạch

	69 
	3730
	Cao Văn Hành
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	70 
	3731
	Phan Hoài Nam
	Quảng Lưu, Quảng Trạch

	71 
	3734
	Nguyễn Văn Thiện
	Quảng Lưu, Quảng Trạch

	72 
	3750
	Trương Văn Hải
	Hải Ninh, Quảng Nính

	73 
	3753
	Nguyễn Võ Hà My
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	74 
	3754
	Đào Xuân Dương
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	75 
	3755
	Võ Quốc Hiệu
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	76 
	3756
	Phan Thị Hà Vy
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	77 
	3758
	Trần Thị Thu Thủy
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	78 
	3759
	Hoàng Thị Minh Quyền
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	79 
	3763
	Nguyễn Thị Hiền
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	80 
	3764
	Nguyễn Văn Long
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	81 
	3766
	Hồ Thị Tuyết
	Đức Trạch, Bố trạch, Quảng Bình

	82 
	3767
	Hoàng Dỉ
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	83 
	3768
	Hoàng Minh Đức
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	84 
	3773
	Phạm Thị Thảo
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	85 
	3775
	Lê Tịnh
	Đức Trạch, Bố TRạch, Quảng Bình


